
 

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ BKAV CA 

 

Chữ ký số dành cho tổ chức 

 

1. Dịch vụ chứng thực Chữ ký số dành cho tổ chức, sử dụng thiết bị USB token 

 

Tên dịch vụ 
Giá thuê bao chữ ký số 

01 năm 02 năm 03 năm 

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Bkav CA 

 Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải 

quan điện tử, BHXH điện tử 

 Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản 

 Ngân hàng, Chứng khoán điện tử… 

1,159,091 VNĐ 1,994,545 VNĐ 2,826,364 VNĐ 

 Thiết bị Bkav CA Token 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ 
Đã bao gồm trong 

gói cước 

 Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 1,825,000 VNĐ 2,744,000 VNĐ 3,109,000 VNĐ 

Đặt mua 

2. Dịch vụ gia hạn Chữ ký số dành cho tổ chức, sử dụng thiết bị USB token 

Tên dịch vụ 
Giá thuê bao chữ ký số 

01 năm 02 năm 03 năm 

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Bkav CA 

 Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải 

quan điện tử, BHXH điện tử 

 Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản 

 Ngân hàng, Chứng khoán điện tử… 

1,159,091 VNĐ 1,994,545 VNĐ 2,644,545 VNĐ 

 Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 1,275,000 VNĐ 2,194,000 VNĐ 2,909,000 VNĐ 

 

3. Dịch vụ Chữ ký số cấp mới và gia hạn dành cho tổ chức dùng để ký hóa đơn điện tử Bkav eHoadon, có 

khóa lưu trữ trên server của Bkav 

Tên dịch vụ 
Giá thuê bao chữ ký số 

01 năm 02 năm 03 năm 

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Bkav CA 

 Ký hóa đơn điện tử Bkav eHoadon 
781,818 VNĐ 1,181,818 VNĐ 1,363,636 VNĐ 

 VAT (10%) 78,182 VNĐ 118,182 VNĐ 136,364 VNĐ 

 Tổng tiền  860,000 VNĐ 1,300,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ 

 

4. Dịch vụ Chữ ký số cấp mới và gia hạn dành cho tổ chức dùng để ký hồ sơ ký số, có khóa lưu trữ trên server 

của Bkav 

Tên dịch vụ 
Giá thuê bao chữ ký số 

01 năm 02 năm 03 năm 

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Bkav CA 

 Ký hồ sơ ký số của Bkav 
781,818 VNĐ 1,181,818 VNĐ 1,363,636 VNĐ 

 VAT (10%) 78,182 VNĐ 118,182 VNĐ 136,364 VNĐ 

 Tổng tiền  860,000 VNĐ 1,300,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ 

http://bkavca.vn/dat-mua-chu-ky-so?pid=DN


 

5. Dịch vụ Chữ ký số cấp mới và gia hạn dành cho tổ chức, tích hợp với hệ thống của Bkav, có khóa lưu trữ 

trên server của Bkav 

Tên dịch vụ 

Giá thuê bao chữ ký số 

01 năm 02 năm 03 năm 

Dịch vụ chứng thực Chữ ký số công cộng Bkav CA 

 Dành cho Doanh nghiệp ký lên các văn bản điện tử, 

có hệ thống tích hợp với hệ thống của Bkav 

1,659,091 VNĐ 2,494,545 VNĐ 2,826,364 VNĐ 

VAT (10%) 165,909 VNĐ 249,455 VNĐ 282,636 VNĐ 

Tổng tiền 1,825,000 VNĐ 2,744,000 VNĐ 3,109,000 VNĐ 

 

6. Dịch vụ Chữ ký số cấp mới và gia hạn dành cho tổ chức, có khóa lưu trữ trên server của tổ chức 

Tên dịch vụ 
Giá thuê bao chữ ký số 

01 năm 02 năm 03 năm 

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Bkav CA 

 Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải 

quan điện tử, BHXH điện tử 

 Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản 

 Ngân hàng, Chứng khoán điện tử… 

5,000,000 VNĐ 9,000,000 VNĐ 12,000,000 VNĐ 

 VAT (10%) 500,000 VNĐ 900,000 VNĐ 1,200,000 VNĐ 

 Tổng tiền  5,500,000 VNĐ 9,900,000 VNĐ 13,200,000 VNĐ 

 

 

 Chữ ký số dành cho cá nhân 

 

1. Dich vụ Chữ ký số dành cho cá nhân, sử dụng thiết bị USB token 

 

Tên dịch vụ 
Giá thuê bao chữ ký số 

01 năm 02 năm 03 năm 

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Bkav CA 

 Ký email, văn bản, tài liệu 

 Ngân hàng, chứng khoán điện tử… 

499,000 VNĐ 899,000 VNĐ 1,198,000 VNĐ 

 Thiết bị Bkav CA Token 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ 

 Giá trước thuế 999,000 VNĐ 1,399,000 VNĐ 1,698,000 VNĐ 

 VAT (10%) 99,900 VNĐ 139,900 VNĐ 169,800 VNĐ 

 Tổng thanh toán 1,098,900 VNĐ 1,538,900 VNĐ 1,867,800 VNĐ 

 

2. Dịch vụ gia hạn Chữ ký số dành cho cá nhân, sử dụng thiết bị USB token 

Tên dịch vụ 
Giá thuê bao chữ ký số 

01 năm 02 năm 03 năm 

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Bkav CA 

 Ký email, văn bản, tài liệu 

 Ngân hàng, chứng khoán điện tử… 

499,000 VNĐ 899,000 VNĐ 1,198,000 VNĐ 



VAT 10% 49,900 VNĐ 89,900 VNĐ 119,800 VNĐ 

Tổng 548,900 VNĐ 988,900 VNĐ 1,317,800 VNĐ 

 

3. Dịch vụ Chữ ký số cấp mới và gia hạn dành cho cá nhân có khóa lưu trữ trên server của Bkav 

 

Tên dịch vụ 
Giá thuê bao chữ ký số 

01 năm 02 năm 03 năm 

 Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Bkav CA 

 Dành cho bệnh nhân ký bệnh án điện tử có hệ thống 

tích hợp với Bkav 

109,091 VNĐ 218,182 VNĐ 327,273 VNĐ 

 VAT (10%) 10,909 VNĐ 21,818 VNĐ 32,727 VNĐ 

 Tổng thanh toán 120,000 VNĐ 240,000 VNĐ 360,000 VNĐ 

 

Đặt mua 

Chữ ký số dành cho cá nhân thuộc tổ chức 

 

1. Dịch vụ Chữ ký số dành cho cá nhân trong tổ chức sử dụng thiết bị USB token 

 

Tên dịch vụ 
Giá thuê bao chữ ký số 

01 năm 02 năm 03 năm 

 Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Bkav CA 

 Ký phân cấp lên tờ khai thuế, khai hải quan, các văn 

bản điện tử... 

599,000 VNĐ 999,000 VNĐ 1,298,000 VNĐ 

 Thiết bị Bkav CA Token 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ 

 Giá trước thuế 1,099,000 VNĐ 1,499,000 VNĐ 1,798,000 VNĐ 

 VAT (10%) 109,900 VNĐ 149,900 VNĐ 179,800 VNĐ 

 Tổng tiền 1,208,900 VNĐ 1,648,900 VNĐ 1,977,800 VNĐ 

 

2. Dịch vụ gia hạn Chữ ký số dành cho cá nhân trong tổ chức sử dụng thiết bị USB token 

Tên dịch vụ 
Giá thuê bao chữ ký số 

01 năm 02 năm 03 năm 

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Bkav CA 

 Ký phân cấp lên tờ khai thuế, khai hải quan, các 

văn bản điện tử... 

599,000 VNĐ 999,000 VNĐ 1,298,000 VNĐ 

VAT 10% 59,900 VNĐ 99,900 VNĐ 129,800 VNĐ 

Tổng 658,900 VNĐ 1,098,900 VNĐ 1,427,800 VNĐ 

 

3. Dịch vụ Chữ ký số cấp mới và gia hạn dành cho cá nhân trong tổ chức, có khóa lưu trữ trên server của 

Bkav 

 

Tên dịch vụ 
Giá thuê bao chữ ký số 

 01 năm 02 năm 03 năm 

http://bkavca.vn/dat-mua-chu-ky-so?pid=Sign


 Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Bkav CA 

 Dành cho cá nhân trong doanh nghiệp ký lên các văn 

bản điện tử, có hệ thống tích hợp với hệ thống của 

Bkav 

599,000 VNĐ 999,000 VNĐ 1,298,000 VNĐ 

 VAT (10%) 59,900 VNĐ 99,900 VNĐ 129,800 VNĐ 

 Tổng tiền 658,900 VNĐ 1,098,900 VNĐ 1,427,800 VNĐ 

 

4. Dịch vụ Chữ ký số cấp mới và gia hạn dành cho cá nhân trong tổ chức, có khóa lưu trữ trên server của tổ 

chức 

 

Tên dịch vụ 
Giá thuê bao chữ ký số 

 01 năm 02 năm 03 năm 

 Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Bkav CA 

 Ký phân cấp lên tờ khai thuế, khai hải quan, các văn 

bản điện tử... 

599,000 VNĐ 999,000 VNĐ 1,298,000 VNĐ 

 VAT (10%) 59,900 VNĐ 99,900 VNĐ 129,800 VNĐ 

 Tổng tiền 658,900 VNĐ 1,098,900 VNĐ 1,427,800 VNĐ 

 

5. Dịch vụ Chữ ký số cấp mới và gia hạn dành cho cá nhân trong tổ chức ký bệnh án điện tử, có khóa lưu trữ 

trên server của tổ chức 

 

Tên dịch vụ 
Giá thuê bao chữ ký số 

01 năm 02 năm 03 năm 

Dịch vụ chứng thực Chữ ký số công cộng Bkav CA 

 Ký Bệnh án điện tử 

- Có khóa lưu trữ trên hệ thống của Bkav 

- Áp dụng riêng cho Bệnh viện 

- Đã bao gồm chi phí tích hợp hệ thống 

1,818,182 VNĐ 2,763,636 VNĐ 3,090,909 VNĐ 

VAT (10%) 181,818 VNĐ 276,364 VNĐ 309,091 VNĐ 

Tổng tiền 2,000,000 VNĐ 3,040,000 VNĐ 3,400,000 VNĐ 

 

Chữ ký số dành cho Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 

 

1. Dịch vụ Chữ ký số cấp mới và gia hạn dành cho Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ký hóa đơn điện tử 

Bkav eHoadon, có khóa lưu trữ trên hệ thống của Bkav. 

 

Tên dịch vụ 
Giá thuê bao chữ ký số 

01 năm 02 năm 03 năm 

Dịch vụ chứng thực Chữ ký số công cộng Bkav CA 

 Ký hóa đơn điện tử Bkav eHoadon 

(Có khóa lưu trữ trên hệ thống của Bkav) 

454,545 VNĐ 818,182 VNĐ 1,227,273 VNĐ 

VAT (10%) 45,455 VNĐ 81,818 VNĐ 122,727 VNĐ 

Tổng tiền 500,000 VNĐ 900,000 VNĐ 1,350,000 VNĐ 

 



 

 

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG TỪ XA BKAV 

REMOTESIGNING 

 

Chữ ký số dành cho tổ chức 

 

Tên dịch vụ 
Giá thuê bao chữ ký số 

01 năm 02 năm 03 năm 

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng từ xa Bkav 

RemoteSigning 

 Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải 

quan điện tử, BHXH điện tử 

 Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản 

 Ngân hàng, Chứng khoán điện tử… 

1,659,091 VNĐ 2,494,545 VNĐ 2,826,364 VNĐ 

 VAT (10%) 165,909 VNĐ 249,455 VNĐ 282,636 VNĐ 

 Tổng tiền  1,825,000 VNĐ 2,744,000 VNĐ 3,109,000 VNĐ 

 

 Chữ ký số dành cho cá nhân 

 

1. Chữ ký số dành cho cá nhân theo gói cước 

Tên dịch vụ 
Giá thuê bao chữ ký số 

01 năm 02 năm 03 năm 

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng từ xa Bkav 

RemoteSigning 

 Ký email, văn bản, tài liệu 

 Ngân hàng, chứng khoán điện tử… 

499,000 VNĐ 899,000 VNĐ 1,198,000 VNĐ 

 VAT (10%) 99,900 VNĐ 139,900 VNĐ 169,800 VNĐ 

 Tổng thanh toán 1,098,900 VNĐ 1,538,900 VNĐ 1,867,800 VNĐ 

 

2. Chữ ký số dành cho cá nhân tính theo lượt ký 

 

Tên dịch vụ Số lần ký 
Đơn giá 

VNĐ/lần ký 

Thành tiền 

(VNĐ) 
VAT (10%) 

Tổng tiền 

(VNĐ) 

Dịch vụ chứng thực chữ ký 

số công cộng từ xa Bkav 

RemoteSigning 

 Dành cho cá nhân ký lên 

các văn bản điện tử, có 

hệ thống tích hợp với hệ 

thống của Bkav 

 

100 20.000 2.000.000 200.000 2.200.000 

300 17.000 5.100.000 510.000 5.610.000 

500 15.000 7.500.000 750.000 8.250.000 

1.000 12.000 12.000.000 1.200.000 13.200.000 

3.000 10.000 30.000.000 3.000.000 33.000.000 

5.000 8.000 40.000.000 4.000.000 44.000.000 

10.000 7.000 70.000.000 7.000.000 77.000.000 

20.000 5.000 100.000.000 10.000.000 110.000.000 

>20.000 Liên hệ trực tiếp để có báo giá ưu đãi nhất 

 



 

 Chữ ký số dành cho cá nhân trong tổ chức 

 

Tên dịch vụ 
Giá thuê bao chữ ký số 

01 năm 02 năm 03 năm 

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng từ xa Bkav 

RemoteSigning 

 Ký email, văn bản, tài liệu 

 Ngân hàng, chứng khoán điện tử… 

450,000 VNĐ 800,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 

 VAT (10%) 45,000 VNĐ 80,000 VNĐ 100,000 VNĐ 

 Tổng thanh toán 495,000 VNĐ 880,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ 

 


